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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

tt tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Nhánh 
1

 Tôi là 
ai

Nhánh 
2

 Đôi 
mắt

Nhánh 
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Bé cần 
gì để 

lớn lên 
và khỏe 
mạnh

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

4 5 Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục các 
động tác trong bài tập 
thể dục theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và kết thúc 
động tác đúng nhịp

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục

Hô hấp: Hít vào thở ra
Tay:  Đưa 2 tay lên cao, 
ra phía trước, sang 2 bên
Bụng- lườn: Ngửa người 
ra sau kết hợp tay giơ lên 
cao, chân bước sang 
phải, sang trái
Chân: Đưa ra phía trước, 
đưa sang ngang, đưa về 
phía sau
- Bật: Bật liên tục
Chân: Ngồi khuỵu, đứng 
lên tay lên cao tay ra 
trước
Bật: Bật luân phiên chân 
trước chân sau

Lớp Sân 
chơi TDS TDS TDS



15 23 Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động đứng một chân và 
giữ thẳng người trong 
10 giây

Đứng một chân, giữ 
thẳng người trong 
10 giây

Quan sát:  bạn trai trong 
lớp Trò chơi "tìm bạn 
thân'" Lớp Sân 

chơi HĐNT   

16 24 Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động đứng một chân và 
giữ thẳng người trong 
10 giây

Đứng một chân, giữ 
thẳng người trong 
10 giây

Đứng một chân, giữ 
thẳng người trong 10 
giây Lớp Sân 

chơi HĐNT   

 Tiết học: Chạy 18m liên 
tục theo hướng thẳng 
trong 5-7 giây

Tổ Sân 
chơi  HĐH  

26 44 Chạy thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh. Rèn 
luyện cho trẻ kỹ năng 
thao tác đúng, thuần 
thục, kỹ năng chú ý 
theo khẩu lệnh của cô 
để thay đổi tốc độ chạy 
cho phù hợp

Chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh

 Chạy thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh

Lớp Lớp 
học  HĐNT  

29 46 Bền bỉ, dẻo dai, duy trì 
tốc độ chạy liên tục 
150m không hạn chế 
thời gian

Chạy liên tục 150m 
không hạn chế thời 
gian

Thi chạy tiếp sức (mỗi 
vòng chạy 150m) Tổ Sân 

chơi   HĐNT

51 Biết tung  bóng lên cao 
và bắt bóng

Tung  bóng lên cao 
và bắt bóng

TC: Tung bóng, chuyền 
bóng, đập bóng, ném 
bóng theo chữ cái hoặc 
chữ số.

Tổ Lớp 
học   HĐNT

61 108 Biết thể hiện sự khéo 
léo nhanh trí đoàn kết 
khi chơi trò chơi

Biết thể hiện sự 
khéo léo nhanh trí 
đoàn kết khi chơi 

Biết thể hiện sự khéo léo 
nhanh trí đoàn kết khi 
chơi trò chơi

  HĐNT HĐNT HĐNT



trò chơi

61 113 Thực hiện được các loại 
cử động bàn tay, ngón 
tay và cổ tay

Các loại cử động 
bàn tay, ngón tay 
và cổ tay

Trò chơi "Ai khéo nhất'"
TC: Ô ăn quan, cua cắp, 
đan tết, đập bóng, bắn 
bi… Lớp Lớp 

học HĐNT  HĐNT

62 119 Tô  màu kín, không 
chờm ra ngoài đường 
viền các hình vẽ

Trẻ biết khéo léo 
dùng các ngón tay 
để tạo thành các 
quả bóng bay. Trẻ 
biết tô màu hình vẽ

- Tô vẽ các loại đồ dùng 
đồ chơi trong trường 
mầm non
- Tô màu vẽ tranh trường 
mầm non
- Tô màu chữ cái o,ô,ơ 
có trong các loại đồ dùng 
đồ chơi

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

73 120 Biết vẽ hình và sao 
chép các chữ cái, chữ 
số

Biết vẽ hình và sao 
chép các chữ cái, 
chữ số

Vẽ hình và sao chép các 
chữ cái e, ê, u, ư  hình 
ảnh cô giáo chữ số 1-7

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

78 123 Cắt, xé được theo 
đường viền thẳng và 
cong của các hình đơn 
giản

Cắt, xé theo đường 
viền thẳng và cong 
của các hình đơn 
giản

- Cắt dán trang phục bạn 
trai, bạn gái
- Cắt dán đồ dùng bảo vệ 
các bộ phận cơ thể: khă, 
mũ, khẩu trang, quần áo, 
tất…
- Làm anbum chủ đề 
"Bản thân"

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC



88 126 Xếp chồng được 12-15 
khối, lắp ráp theo mẫu*

Xây dựng, lắp ráp 
với 12-15 khối 

- Xây dựng, lắp ráp khu 
vui chơi cho bé
- lắp ghép đồ dùng đồ 
chơi  theo ý thích

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

Rèn kĩ năng cài - cởi cúc
TC: Bé tập đóng, cài, cởi 
cúc.
Bày bán các loại trang 
phục: quần, áo, dép…

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

2 Bé thực hành kéo khóa 
phéc mơ tuya Lớp Lớp 

học HĐG  HĐG

1+2 Bé thực hành kĩ 
năng cởi quần áo Lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC

1Bé thực hành kĩ năng 
cài quai dép Lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC

1+2 Bé thực hành kĩ 
năng mặc quần áo Lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC

97 129 Biết tự mặc - cởi quần 
áo, xâu dây giày, cài 
quai dép, kéo khóa 
(phéc mơ tuya)*

Cài - cởi cúc, kéo 
khóa phéc mơ tuya, 
xâu - luồn - buộc 
dây

Bé thực hành kĩ năng xâu 
- luồn - buộc dây Lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC

Bé làm album chủ đề, 
sản phẩm của chủ đề : 
Động vật

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

105 134 Biết sử dụng đúng cách 
một số văn phòng phẩm 
thông thường

Sử dụng một số 
thiết bị văn phòng 
phẩm: băng keo 1 
mặt, ghim vòng, 
gim bấm, dập lỗ,…

Bé làm album, đồ dùng 
các nghề, sản phẩm các 
nghề.

Lớp Lớp 
học    

109 143 Nhận biết được 4 nhóm 
thực phẩm và lựa chọn 
được một số thực phẩm 
khi gọi tên nhóm

Nhận biết thực 
phẩm theo 4 nhóm

1+3 Trò chuyện về 4 
nhóm thực phẩm.
Chơi phân loại thực 
phẩm theo 4 nhóm.

Tổ Lớp 
học VS-AN  VS-AN



Bày bán các loại thực 
phẩm theo 4 nhóm.

110 148 Biết cơ cấu các bữa ăn 
trong 1 ngày, các món 
ăn trong 1 bữa ăn

Cơ cấu các bữa ăn 
trong 1 ngày, thức 
ăn trong bữa ăn

1+3Trò chuyện với trẻ về 
các bữa ăn trong 1 ngày, 
thức ăn trong bữa ăn

Lớp Lớp 
học HĐG VS-AN HĐG

 2+4 Trò chuyện với trẻ 
về bệnh tật liên quan đến 
ăn uống: bệnh sâu răng
Trò chơi hành vi đúng - 
sai

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

 3+4+5Trò chuyện với 
trẻ về bệnh tật liên quan 
đến ăn uống: bệnh suy 
dinh dưỡng
Trò chơi hành vi đúng - 
sai

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

115 154 Biết một số loại bệnh 
tật liên quan đến ăn 
uống (ỉa chảy, sâu răng, 
suy dinh dưỡng, béo 
phì,…)

Bệnh tật liên quan 
đến ăn uống

  Trò chuyện với trẻ về 
bệnh tật liên quan đến ăn 
uống: bệnh béo phì
Trò chơi hành vi đúng - 
sai

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

123 165 Có kỹ năng rửa tay 
bằng xà phòng đúng 
quy trình. Có thói quen 
tự rửa tay bằng xà 
phòng trước khi ăn, sau 
khi đi vệ sinh và khi tay 
bẩn*

Rèn luyện kỹ năng 
rửa tay bằng xà 
phòng 

1+3 Thực hành kỹ năng 
rửa tay bằng xà phòng 

Lớp Lớp 
học VS-AN   



124 168 Có kỹ năng lau mặt 
đúng thao tác. Có thói 
quen tự lau mặt*

Rèn luyện kỹ năng 
lau mặt

1+2Thực hành kĩ năng 
kỹ năng lau mặt Lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

125 165 Có kỹ năng đánh răng 
đúng thao tác. Có thói 
quen tự đánh răng hàng 
ngày*

Rèn luyện kỹ năng 
đánh răng

1+2+3+4Thực hành kỹ 
năng đánh răng: Tiết 
học: Giữ sạch hàm răng 
xinh

Lớp Lớp 
học   HĐH

126 175 Biết tự thay quần áo khi 
bị ướt/bẩn và để vào 
nơi quy định

Thay quần áo và để 
vào nơi quy định

1+2 Thực hành kĩ năng 
cho trẻ thay quần áo và 
để vào nơi quy định

Tổ Lớp 
học   VS-AN

127 176 Có ý thức giữ đầu tóc, 
quần áo gọn gàng, sạch 
sẽ

Ý thức vệ sinh cá 
nhân

 2+4 Trò chuyện với trẻ 
về ý thức vệ sinh cá nhân Tổ Lớp 

học  VS-AN  

 1+2+3+4Thực hành kĩ 
năng cho trẻ cách sử 
dụng bát và thìa ăn cơm

Lớp Lớp 
học VS-AN   

128 Có kỹ năng sử dụng đồ 
dùng phục vụ ăn uống 
thành thạo, khéo léo

Cách sử dụng đồ 
dùng ăn uống

 1+3Thực hành kĩ năng 
cho trẻ biết cách lấy cơm 
và lấy canh.

Lớp Lớp 
học VS-AN  VS-AN

2+4Trò chuyện với trẻ về 
nội quy khu vực vệ sinh Lớp Lớp 

học  VS-AN  
130 182 Biết sử dụng thiết bị vệ 

sinh đúng cách 
Nội quy khu vực vệ 
sinh

1+2 Thực hành kĩ năng 
sử dụng thiết bị vệ sinh 
đúng cách.

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

133 186
 
 

Có một số hành vi văn 
minh, thói quen tốt 
trong ăn uống và chủ 

Mời cô, mời bạn 
khi ăn

1+2Thực hành kĩ năng 
cho trẻ mời cô, mời bạn 
khi ăn

Lớp Lớp 
học VS-AN   



Ăn từ tốn, nhai kỹ, 
không đùa nghịch 
trong lúc ăn, không 
vừa nhai vừa nói, 
biết nhặt cơm rơi 
vào đĩa

1+3Thực hành kĩ năng 
cho trẻ ăn từ tốn, nhai kỹ, 
không đùa nghịch trong 
lúc ăn, không vừa nhai 
vừa nói, biết nhặt cơm 
rơi vào đĩa

Lớp Lớp 
học  VS-AN  

Không kén chọn 
thức ăn, ăn hết suất

1+3 Thực hành kĩ năng 
cho trẻ không kén chọn 
thức ăn, ăn hết suất

Tổ Lớp 
học   VS-AN

 động thực hiện hàng 
ngày*

Không uống nước 
lã, ăn quà vặt ngoài 
đường

1 +3  Trò chuyện với trẻ 
không uống nước lã, ăn 
quà vặt ngoài đường

Tổ Lớp 
học  VS-AN  

Giữ vệ sinh thân 
thể

Thực hành một số kỹ 
năng vệ sinh cơ thể và 
phòng bệnh khi giao 
mùa: Giữ sạch hàm răng 
xinh
Trò chuyện với trẻ không 
khạc nhổ bừa bãi

Tổ Lớp 
học   HĐH+

HĐG

140 191
 
 
 

Không khạc nhổ 
bừa bãi

Trò chuyện với trẻ 
không khạc nhổ bừa bãi Tổ Lớp 

học VS-AN   

Đi vệ sinh đúng nơi 
quy định

1+2 Thực hành một số kĩ 
năng cho trẻ đi vệ sinh 
đúng nơi quy định

Tổ Lớp 
học  VS-AN  

Có một số thói quen tốt 
trong vệ sinh, phòng 
bệnh

Che miệng khi hắt 
hơi, ho

 Thực hành kĩ năng về 
việc che miệng khi hắt 
hơi, ho
Xem tình huống và nhận 

Tổ Lớp 
học   VS-AN



xét.

144 194 Biết một số loại bệnh 
tật liên quan đến ăn 
uống (ỉa chảy, sâu răng, 
suy dinh dưỡng, béo 
phì,…)

Một số bệnh liên 
quan đến ăn uống

 Thực hành kĩ năng về 
việc che miệng khi hắt 
hơi, ho
Xem tình huống và nhận 
xét.

Tổ Lớp 
học   HĐC

145 197 Biết ích lợi và lựa chọn 
sử dụng trang phục phù 
hợp thời tiết

Ích lợi và cách sử 
dụng trang phục 
phù hợp thời tiết

 Trò chuyện về một số 
bệnh liên quan đến ăn 
uống
Trò chơi: Điều gì xảy ra? 
Nên - không nên

Tổ Lớp 
học  ĐTT   

146 199 Có khả năng nhận biết 
một số biểu hiện đặc 
trưng khi ốm và bước 
đầu biết cách phòng 
tránh. Biết nói với 
người lớn khi bị đau, 
chảy máu, sốt.

Nhận biết một số 
biểu hiện khi ốm và 
cách phòng tránh 
đơn giản

 Trò chuyện ích lợi và 
cách sử dụng trang phục 
phù hợp thời tiết
Tự phục vụ bản thân(rửa 
tay, mặc, cởi quần áo, đi 
tất…khi thời tiết thay 
đổi...)

Tổ Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

Một số đồ vật gây 
nguy hiểm

 
Lớp Lớp 

học  ĐTT  
148

 
203

 
Nhận ra và không chơi 
một số đồ vật có thể 
gây nguy hiểm. Nói 
được mối nguy hiểm 
khi đến gần
 

Một số đồ vật gây 
nguy hiểm

4 Trò chuyện với trẻ về 
cách phòng tránh một số 
đồ vật gây nguy hiểm: 
Đồ dùng nhà bếp

Lớp Lớp 
học    



153 207 Biết tránh và không làm 
một số hành động nguy 
hiểm khi được nhắc 
nhở phù hợp độ tuổi*

Những việc làm có 
thể gây nguy hiểm 
cho bản thân( cười 
đùa khi ăn uống dễ 
gây sặc, ngậm hột 
hạt, tự ý uống 
thuốc/ ăn thức ăn 
lạ, không leo trèo 
bàn, ghế, lan can, 
không theo người 
lạ, trêu động vật, 
hút thuốc lá có hại 
co sức khỏe, không 
lại gần người đang 
hút thuốc lá....)

1+3Trò chuyện với trẻ về 
những việc làm gây nguy 
hiểm cho bản thân 
(không tự ý uông thuốc, 
ăn thức ăn lạ)
Trò chơi: Nên - không 
nên
Xem tình huống và nhận 
xét

Tổ Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT

156 210 Nhận biết được một số 
trường hợp khẩn cấp

Một số trường hợp 
khẩn cấp (cháy, có 
người rơi xuống 
nước, ngã chảy 
máu,..)

2 Trò chuyện với trẻ về 
những việc làm gây nguy 
hiểm cho bản thân (hút 
thuốc lá có hại cho sức 
khỏe không lại gần người 
hút thuốc lá)
Trò chơi: Nên - không 
nên
Xem tình huống và nhận 
xét

Tổ Lớp 
học  HĐNT  

165 215 Tự giác thực hiện được 
một số quy định về an 
toàn tại trường/lớp

Quy định an toàn 
của trường/lớp 

4 Trò chuyện về quy 
định an toàn của 
trường/lớp mầm non

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG



167 217 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Trẻ biết về các thành 
viên trong gia đình. 
Biết công việc của mẹ. 
Trẻ hiểu về công việc 
của mẹ của từng người 
trong gia đình, tên gọi 
một số đồ dùng trong 
gia đình.

Nói tên, địa chỉ và 
mô tả một số đặc 
điểm nổi bật của 
mẹ, các thành viên 
trong gia đình  khi 
được hỏi, trò 
chuyện

 

Lớp Lớp 
học    

170
 

228

Kể về hình dáng, sở 
thích của bản thân trẻ

Kể về hình dáng, sở 
thích của bản thân 
trẻ

Kể về hình dáng, sở thích 
của bản thân trẻ : Lớp Lớp 

học   HĐNT 

 

220 Biết sử dụng đúng giác 
quan, phối hợp các giác 
quan để xem xét, tìm 
hiểu đặc điểm của đối 
tượng (nhìn, nghe, 
ngửi, sờ…để nhận ra 
đặc điểm nổi bật của 
đối tượng)

Biết sử dụng đúng 
giác quan, phối hợp 
các giác quan để 
xem xét, tìm hiểu 
đặc điểm của đối 
tượng (nhìn, nghe, 
ngửi, sờ…để nhận 
ra đặc điểm nổi bật 
của đối tượng)

 

Lớp Lớp 
học HĐNT   

171 223 Nhận biết được sự 
giống và khác nhau 
giữa mình và bạn về 
một số bộ phận trên cơ 
thể, chiều cao, cân nặng

Nhận biết được sự 
giống và khác nhau 
giữa mình và bạn 
về một số bộ phận 
trên cơ thể, chiều 
cao, cân nặng

 Nhận biết được sự giống 
và khác nhau giữa mình 
và bạn về một số bộ phận 
trên cơ thể, chiều cao, 
cân nặng

Lớp Lớp 
học   HĐNT



Đặc điểm nổi bật, công 
dụng, cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi: Quan sát 
đồ dùng đồ chơi trong 
sân trường

Lớp Lớp 
học   HĐNT

Đặc điểm nổi bật, công 
dụng, cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi: Quan sát 
đồ dùng đồ chơi trong 
sân trường

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT

179 227 Biết được mối liên hệ 
đơn giản giữa đặc điểm 
cấu tạo với cách sử 
dụng của đồ dùng/ đồ 
chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn 
giản giữa đặc điểm 
cấu tạo với cách sử 
dụng của đồ 
chơi/đồ dùng quen 
thuộc

Đặc điểm nổi bật, công 
dụng, cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi 
1. Quan sát chong chóng 
gió
2 Quan sát sự nảy mầm 
của cây giá đỗ

Lớp Lớp 
học    

202 246  Biết so sánh, phân loại 
con vật theo 2 - 3 dấu 
hiệu

 Biết so sánh, phân 
loại con vật theo 2 - 
3 dấu hiệu

 Biết so sánh, phân loại 
con vật theo 2 - 3 dấu 
hiệu

Lớp Lớp 
học HĐNT   

204 247 Biết đặc điểm, ích lợi , 
tác hại, quá trình phát 
triển và điều kiện sống 
của một số loại cây, hoa 
,quả

Biết đặc điểm, ích 
lợi , tác hại, quá 
trình phát triển và 
điều kiện sống của 
một số loại cây, hoa 

Biết đặc điểm, ích lợi , 
tác hại, quá trình phát 
triển và điều kiện sống 
của một số loại cây, hoa 
,quả

Lớp Sân 
chơi HĐNT HĐNT HĐNT



,quả 1+2+3+4Thảo luận về 
những điều kiện sống và 
cách chăm sóc một số 
loại cây: Tiết học : Rau 
bắp cải
1 Quan sát hoa hồng
2 Quan sát cây trứng gà
3 Quan sát cây vú sữa
5 Quan sát cây hồng
- Làm thí nghiệm: Sự lớn 
lên của cây, cây thiếu 
ánh sáng - thiếu nước, 
cây trồng từ cành, cây 
trồng từ hạt, cây trồng từ 
củ, ….
 -  Chăm sóc cây

Lớp Sân 
chơi HĐG HĐG HĐG

 
253 Nhận ra sự thay đổi 

trong quá trình phát 
triển của cây

Nhận ra sự thay đổi 
trong quá trình phát 
triển của cây

Nhận ra sự thay đổi trong 
quá trình phát triển của 
cây

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT

 
248  Biết so sánh, phân loại  

cây, hoa, quả theo 2 - 3 
dấu hiệu

 Biết so sánh, phân 
loại  cây, hoa, quả 
theo 2 - 3 dấu hiệu

 Biết so sánh, phân loại  
cây, hoa, quả theo 2 - 3 
dấu hiệu

Lớp Lớp 
học HĐNT   

 

262 Nói được một số đặc 
điểm nổi bật của các 
mùa trong năm nơi trẻ 
sống

 Đặc điểm nổi bật của các 
mùa trong năm nơi trẻ 
sống   HĐNT HĐNT  

216 263 Biết thời tiết thay đổi 
theo mùa và thứ tự các 
mùa trong năm

Thời tiết thay đổi 
theo mùa và thứ tự 
các mùa trong năm

Thời tiết thay đổi theo 
mùa và thứ tự các mùa 
trong năm

   HĐNT  



217 264 Biết được ảnh hưởng 
của thời tiết đến sinh 
hoạt của con người và 
sự thay đổi của con vật 
và cây theo mùa

Sự thay đổi trong 
sinh hoạt của con 
người, con vật và 
cây theo mùa

Sự thay đổi trong sinh 
hoạt của con người, con 
vật và cây theo mùa  Lớp 

học HĐNT HĐNT HĐNT

218 265 Dự đoán được một số 
hiện tượng tự nhiên đơn 
giản sắp xảy ra

Dấu hiệu dự báo về 
sự xuất hiện của 
một số hiện tượng 
tự nhiên 

Trò chuyện với trẻ một 
số đặc điểm nổi bật của 
các mùa trong năm nơi 
trẻ sống

    HĐNT

219 265 Dự đoán được một số 
hiện tượng tự nhiên đơn 
giản sắp xảy ra

Dấu hiệu dự báo về 
sự xuất hiện của 
một số hiện tượng 
tự nhiên 

 Thời tiết thay đổi theo 
mùa và thứ tự các mùa 
trong năm : Quan sát thời 
tiết
1 Quan sát bầu trời
 2 Thí nghiệm hiệu ứng 
loang màu cầu vồng
3 Thí nghiệm mưa cầu 
vồng
4 Thí nghiệm sự đổi màu 
của nước

Tổ Sân 
chơi HĐNT  HĐNT

 Thời tiết thay đổi theo 
mùa và thứ tự các mùa 
trong năm
Quan sát thời tiết mùa hè

 Sân 
chơi  ĐTT  

220 264 Biết được ảnh hưởng 
của thời tiết đến sinh 
hoạt của con người và 
sự thay đổi của con vật 
và cây theo mùa

Sự thay đổi trong 
sinh hoạt của con 
người, con vật và 
cây theo mùa

 1+2+3+4 Trò chuyện 
với trẻ về sự thay đổi 
trong sinh hoạt của con 
người, con vật và cây 
theo mùa

Lớp Sân 
chơi HĐNT   



1Quan sát thời tiết
2 Quan sát con chim sâu

223 270 Nói được đặc điểm 
.Nhận ra sự khác nhau 
giữa ngày và đêm, mặt 
trời, mặt trăng

Nói được đặc điểm. 
Sự khác nhau giữa 
ngày và đêm, mặt 
trời, mặt trăng

2Trò chuyện với trẻ về 
sự khác nhau giữa ngày 
và đêm, mặt trời, mặt 
trăng
Trò chơi chọn các hình 
ảnh hoạt động của con 
người vào các thời điểm 
khác nhau.
Thí nghiệm với hộp sáng 
tối

Lớp Sân 
chơi  HĐNT  

 
Một số đặc điểm tính 
chất của nước:
1 Thí nghiệm tạo màu 
cho cây bắp cải
3 Thí nghiệm sự Thấm 
và không thấm của nước
4 Thí nghiệm dẫn nước

Lớp
Lớp

Sân 
chơi

 

 
HĐNT

 
HĐNT

HĐNT
HĐNT

225 274
 

Biết các nguồn nước 
trong môi trường sống. 
Ích lợi của nước với đời 
sống con người con vật 
và cây. Một số đặc 
điểm, tính chất của 
nước và hiểu được 
nguyên nhân gây ô 
nhiễm nguồn nước và 
cách bảo vệ nguồn 
nước*

Biết các nguồn 
nước trong môi 
trường sống. Ích lợi 
của nước với đời 
sống con người con 
vật và cây. Một số 
đặc điểm, tính chất 
của nước và hiểu 
được nguyên nhân 
gây ô nhiễm nguồn 
nước và cách bảo 
vệ nguồn nước Một số đặc điểm tính 

chất của nước: Sự bốc 
hơi của nước
Thí nghiệm: Nước chảy 
về đâu

  HĐG HĐG HĐG



Một số đặc điểm tính 
chất của nước:
1 Thí nghiệm Sự chuyển 
độngc ủa nước
2  Thí nghiệm tàu ngầm

 Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

251 293 Biết đếm trong phạm vi 
10 và đếm theo khả 
năng

Đếm trong phạm vi 
10, đếm xuôi, đếm 
ngược theo khả 
năng

 

Lớp Lớp 
học HĐG   

293 Biết đếm trong phạm vi 
10 và đếm theo khả 
năng*

Đếm trong phạm vi 
10, đếm xuôi, đếm 
ngược theo khả 
năng

Tạo nhóm trong phạm vi 
6 .Đếm trong phạm vi 6, 
đếm xuôi, đếm ngược 
theo khả năng

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

TC: Bé chọn cho đúng
Nối số với số lượng 
tương ứng: Đếm đến 7 
nhận biết chữ số 7

Tổ Lớp 
học   HĐH+

HĐG

260
 

296
 

Nhận biết các con số từ 
5 - 10 và sử dụng các số 
đó để chỉ số lượng, số 
thứ tự

 

Nhận biết các con 
số từ 5 - 10 và sử 
dụng các số đó để 
chỉ số lượng, số thứ 
tự Tiết học: Nhận biết số 

lượng 7. Nhận biết số 7
TC- Bé chọn cho đúng
- Nối số với số lượng 
tương ứng.

Tổ Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

287 320 Nhận ra được quy tắc 
sắp xếp của 4 đối tượng 
(ABCD, AABB, 
ABBA) và tiếp tục thực 
hiện sao chép lại 

So sánh, phát hiện 
quy tắc sắp xếp và 
sắp xếp theo quy 
tắc  (ABCD, 
AABB, ABBA)

 Trò chơi ghép thành cặp 
những đối tượng có mối 
liên quan về chủ đề Tổ Lớp 

học HĐG HĐG HĐG



299 340 Phân biệt  được hôm 
qua, hôm nay, ngày mai 
qua các sự kiện hàng 
ngày

Nhận biết hôm qua, 
hôm nay, ngày mai

 

Tổ

 

 HĐC  

300 340 Xác định được vị trí 
của đồ vật (phía trước- 
phía sau, phía trên - 
phía dưới, phía phải - 
phía trái) so với bản 
thân trẻ, với bạn khác, 
với một vật nào đó làm 
chuẩn

Xác định vị trí của 
đồ vật (phía trước- 
phía sau, phía trên - 
phía dưới, phía phải 
- phía trái) so với 
bản thân trẻ, với 
bạn khác, với một 
vật nào đó làm 
chuẩn

1  Tiết học: Xác định 
phía phải -  phía trái của 
bản thân

Lớp

 

 HĐH+H
ĐG  

301 342 Phân biệt  được hôm 
qua, hôm nay, ngày mai 
qua các sự kiện hàng 
ngày

Nhận biết hôm qua, 
hôm nay, ngày mai

Nhận biết hôm qua, hôm 
nay, ngày mai  Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

302 343 Gọi được tên các ngày 
trong tuần theo thứ tự

Gọi tên các ngày 
trong tuần

Gọi tên các ngày trong 
tuần

 Lớp 
học  HĐC  

 
344 Nói được ngày trên đốc 

lịch và giờ trên đồng 
hồ/điện thoại

Nhận biết ngày trên 
đốc lịch và giờ trên 
đồng hồ/điện thoại

Nhận biết ngày trên đốc 
lịch và giờ trên đồng 
hồ/điện thoại

Lớp Lớp 
học HĐC   

307 352 Nói được tên, tuổi, giới 
tính, công việc hàng 
ngày của các thành viên 
trong gia đình; số điện 
thoại của gia đình, quy 
mô gia đình, nhu cầu 
gia đình khi được hỏi, 

Thông tin về gia 
đình và các thành 
viên trong gia đình 
(tên, tuổi, sở thích, 
nghề nghiệp, địa 
chỉ, nhu cầu, số 
điện thoại…)

Tiết học: Khám phá:  
Những hành động gây 
nguy hiểm cho mắt

Lớp Lớp 
học  HĐH+H

ĐG  



trò chuyện, xem tranh 
ảnh về gia đình

308 354 Nói được tên, tuổi, giới 
tính, công việc hàng 
ngày của các thành viên 
trong gia đình; số điện 
thoại của gia đình, quy 
mô gia đình, nhu cầu 
gia đình khi được hỏi, 
trò chuyện, xem tranh 
ảnh về gia đình

Thông tin về gia 
đình và các thành 
viên trong gia đình 
(tên, tuổi, sở thích, 
nghề nghiệp, địa 
chỉ, nhu cầu, số 
điện thoại…)

Các thành viên trong gia 
đình (tên, tuổi: Tiết học: 
Bé giới thiệu về mình

Lớp Lớp 
học

HĐH+H
ĐG   

311 361 Kể được một số địa 
điểm công cộng gần gũi 
nơi trẻ sống

Một số địa điểm 
công cộng gần gũi

1 Trò chuyện họ tên, đặc 
điểm, sở thích của các 
bạn, các hoạt động của 
trẻ ở trường mầm non
- TC: Bé chọn cho đúng
- Một ngày của bé ở 
trường mầm non

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

316 369 Kể được tên và hoạt 
động nổi bật của một số 
lễ hội, sự kiện văn hóa 
tại địa phương

Tên và hoạt động 
nổi bật của một số 
lễ hội, sự kiện văn 
hóa địa phương

Tên và hoạt động nổi bật 
của một số lễ hội, sự kiện 
văn hóa địa phương Tổ  HĐG HĐG HĐG

325 376 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

328 380 Có khả năng nghe hiểu 
các từ khái quát, từ trái 
nghĩa*

Có khả năng nghe 
hiểu các từ khái 
quát, từ trái nghĩa*

- Trò chuyện cho trẻ phát 
âm các từ khái quát đồ 
dùng, đồ chơi trong 
trường mầm non.

Lớp Lớp 
học HĐG HĐC HĐC



Trò chuyện với trẻ về sử 
dụng các câu đơn, câu 
mở rộng, câu phức trong 
giao tiếp

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện: Truyện : vì 
sao bé Bin bị ngã

Lớp Lớp 
học  HĐC  

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện: Truyện : Chú 
mèo đánh răng
'1 Nghe kể chuyện"  Mỗi 
người một việc"

Lớp Lớp 
học HĐC   

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện
 
 
 
 

Tiết học: Chú mèo đánh 
răng Lớp Lớp 

học
HĐH+H

ĐG HĐC HĐC

339
 

386 Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện*

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện*
 

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện:
Truyện : Đôi mắt nói lên 
điều gì
5 Truyện "Cô bé bán 
diêm"

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

348 387 Có khả năng nghe các 
bài hát, bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, câu 

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, 

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc
 phù hợp với độ tuổi và Lớp Lớp 

học HĐC   



đố, hò, vè phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện*

câu đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

chủ đề thực hiện:
Tiết học " Gà trống kiêu 
căng"

386  
 

Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện
 

Đọc thuộc bài thơ, 
ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

 Kéo cưa lừa xẻ

Lớp
Lớp

Lớp 
học
Lớp 
học

HĐC
 

 
 HĐC  

406 409 Kể lại được nội dung 
chuyện/sự việc đã được 
nghe theo trình tự nhất 
định

 Truyện:Đôi mắt của bé

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

407 412 Có khả năng thuyết 
trình về 1 vấn đề mà 
mình quan tâm một 
cách có trình tự

Có khả năng thuyết 
trình về 1 vấn đề 
mà mình quan tâm 
một cách có trình tự

Có khả năng diến thuyết 
về một vấn đề mà mình 
quan tâm một cách có 
trình tự

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

417 422
Không nói tục, chửi bậy Sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép
Sử dụng các từ biểu thị 
sự lễ phép Lớp Lớp 

học HĐG  HĐG

- Trò chuyện, thảo luận 
về sự vật hiện tượng gần 
gũi xung quanh và làm 
thí nghiệm

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

419 426 Biết tự chọn sách để 
"đọc" và xem*

Tự chọn sách để 
"đọc" và xem

Trò chơi nói lời hay ý 
đẹp Lớp Lớp 

học    

434 429 Biết kể chuyện theo 
tranh minh họa, đồ vật 
và kinh nghiệm của bản 

Kể chuyện theo 
tranh minh họa, đồ 
vật và kinh nghiệm 

 Kể chuyện theo đồ vật 
chủ đề gia đình
Kể chuyện theo tranh 

Lớp Lớp 
học   HĐG



thân của bản thân minh họa, đồ vật chủ đề 
gia đình, về cô giáo

445 439 Biết chữ viết có thể đọc 
và thay cho lời nói

"Viết thư" Thực hành làm quen, 
thực hiện theo chỉ dẫn 
của một số kí hiệu thông 
thường ở gia đình

Lớp Lớp 
học HĐG   

457 442 Có khả năng nhận dạng 
các chữ trong bảng chữ 
cái Tiếng Việt, chữ in 
thường, in hoa*

Nhận dạng các chữ 
cái trong bảng chữ 
cái Tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

Tiết học: Làm quen chữ 
cái e,ê
Tiết học:  Trò chơi chữ 
cái: e, ê
Nối chữ, ghép từ,tìm các 
các chữ cái e ê, có trong 
từ, bù chữ còn thiếu, 
chiếc hộp chữ cái

Lớp Lớp 
học  HĐH+H

ĐG  

 trò chơi chữ cái: a,ă,â
Sao chép chữ a,ă,â   
trong từ

Lớp Lớp 
học

HĐH+H
ĐG HĐC HĐC

Tiết học: Trò chơi:  Với 
chữ cái e,ê Lớp    HĐH+

HĐG

463 445 Biết tô, đồ các nét chữ, 
sao chép một số kí hiệu, 
chữ cái, tên một số loại 
rau, quả , củ

Sao chép một số kí 
hiệu, chữ cái, tên 
của mình

Sao chép một số kí hiệu 
chữ cái o ô ơ, a,ă â  trong 
chủ đề TMN, bản thân Lớp

 

HĐG HĐG HĐG

472 447 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI



 4 Trò chuyện về sở 
thích, khả năng của bản 
thân: Tiết học: Bé cần gì 
để lớn lên k hỏe mạnh
Tiết học: Bé cần gì để 
lớn lên khỏe mạnh

Lớp Lớp 
học   HĐH+

HĐG

 1 Trò chuyện với trẻ về 
vị trí và trách nhiệm của 
bản thân trong lớp học 

Lớp Lớp 
học

HĐG+Đ
TT   

Lao động trực nhật chủ 
đề "Bản thân" Lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC

480 458 Biết vâng lời, giúp đỡ 
bố mẹ, cô giáo những 
việc vừa sức
Biết giữu gìn đồ dùng 
trong gia đình

Thực hiện công 
việc được giao ( 
trực nhật, xếp dọn 
đồ chơi )

Lao động trực nhậtchủ đề 
"Nghề nghiệp" ) Lớp Lớp 

học  HĐG+Đ
TT  

490 459 Biết chủ động làm một 
số công việc đơn giản 
hàng ngày*

Chủ động và độc 
lập trong một số 
hoạt động

Lao động trực nhật chủ 
đề "TV" Lớp Lớp 

học  ĐTT  

491 460 Mạnh dạn bày tỏ ý kiến 
của bản thân

Mạnh dạn, tự tin 
bày tỏ ý kiến

Lao động trực nhật chủ 
đề "Động vật" Lớp Lớp 

học   HĐG

Rèn kĩ năng cho trẻ chủ 
động và độc lập trong 
một số hoạt động

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

495 466 Có khả năng tự làm 
được một số việc đơn 
giản trong sinh hoạt 
hàng ngày

Tự làm một số việc 
đơn giản hàng ngày

1Trò chuyện với trẻ để 
trẻ mạnh dạn, tự tin bày 
tỏ ý kiến

Lớp Lớp 
học HĐC   



507 480 Thích chia sẻ cảm xúc, 
kinh nghiệm, đồ dùng, 
đồ chơi với những 
người gần gũi. Sẵn sàng 
giúp đỡ người khác khi 
gặp khó khăn.

Quan tâm và giúp 
đỡ người khác

2 Trò chuyện để trẻ bày 
tỏ tình cảm phù hợp với 
trạng thái cảm xúc của 
bản thân và người khác 
trong các tình huống giao 
tiếp khác nhau.

Tổ  HĐC HĐC HĐC

513 487 Biết được các kỳ nghỉ 
lễ trong năm và một số 
nét văn hóa nổi bật của 
nước Việt Nam

Các kỳ nghỉ lễ 
trong năm và một 
số nét văn hóa nổi 
bật của nước Việt 
Nam .

Trò chuyện về kì nghỉ lễ 
trong năm

 

Lớp 
học VS-AN   

TC: Thông tin quan 
trọng của bản thân và các 
bạn trong lớp

Lớp Lớp 
học   HĐC

523
 

493 Thực hiện được một số 
quy định ở lớp, gia đình 
và nơi công cộng phù 
hợp độ tuổi*

Thực hiện một số 
quy định ở lớp, gia 
đình và nơi công 
cộng: Dọn dẹp và 
sắp xếp đồ dùng, 
sau khi chơi cất đồ 
chơi vào nơi quy 
định, không làm ồn 
nơi công cộng, 
vâng lời ông bà, bố 
mẹ, anh chị, muốn 
đi chơi phải xin 
phép, trật tự khi ăn 
- ngủ, đi bên phải lề 
đường

Dạy trẻ một số hành vi 
ứng xử lễ giáo

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-

AN



537 498 `Biết lắng nghe ý kiến 
của người khác và trao 
đổi ý kiến, chia sẻ kinh 
nghiệm của mình với 
các bạn*

Lắng nghe và trao 
đổi ý kiến với 
người khác

Rèn kĩ năng cho trẻ lắng 
nghe và trao đổi ý kiến 
với người khác.Biết che 
mồm khi hắt hơi
TC: Ngôi nhà hạnh phúc

 Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

538 499 Biết thể hiện sự thân 
thiện, đoàn kết với bạn 
bè và chấp nhận sự 
phân công của nhóm 
bạn và người lớn

Tôn trọng, hợp tác, 
chấp nhận.

Rèn kĩ năng cho trẻ che 
miệng hi hắt hơi, ho
TC: Bệnh viện Đa khoa 
Ngô Quyền

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-

AN

539 502 Biết thể hiện sự thân 
thiện, đoàn kết với bạn 
bè và chấp nhận sự 
phân công của nhóm 
bạn và người lớn

Biết thể hiện sự 
thân thiện, đoàn kết 
với bạn bè và chấp 
nhận sự phân công 
của nhóm bạn và 
người lớn

Rèn kĩ năng cho trẻ lắng 
nghe và trao đổi ý kiến 
với người khác. Lớp  HĐNT  HĐNT

508 Biết quan tâm, chia sẻ, 
giúp đỡ bạn. Sẵn sàng 
thực hiện nhiệm vụ đơn 
giản cùng người khác.

Quan tâm, chia sẻ, 
nhường nhịn, giúp 
đỡ bạn.

Trò chơi với hành vi 
đúng - sai
Trò chuyện với trẻ về 
những việc làm ảnh 
hưởng đến người khác.

Lớp Sân 
chơi  HĐG  

543 509 Biết tìm cách để giải 
quyết mâu thuẫn (dùng 
lời, nhờ sự can thiệp 
của người khác, chấp 
nhận nhường nhịn )

Cách đề nghị sự 
giúp đỡ của người 
khác khi cần thiết

Trò chơi với hành vi 
đúng - sai khi tham gia 
giao thông Lớp Sân 

chơi   HĐC



544 510 Có khả năng quan sát 
và tránh những nơi 
không an toàn khi đi 
chơi ở biển: Nơi có 
biển báo cấm nhảy; Nơi 
có biển báo cấm tắm; 
Nơi có biển báo nước 
sâu (không an toàn để 
bơi lội)

Có khả năng quan 
sát và tránh những 
nơi không an toàn 
khi đi chơi ở biển: 
Nơi có biển báo 
cấm nhảy; Nơi có 
biển báo cấm tắm; 
Nơi có biển báo 
nước sâu (không an 
toàn để bơi lội)

Trò chơi với hành vi 
đúng - sai
Trò chuyện với trẻ về 
những việc làm ảnh 
hưởng đến người khác. Lớp Sân 

chơi  HĐC  

545 512 Có một số kỹ năng 
thoát hiểm khi ở trong 
xe ô tô một mình: phải 
bật đèn cảnh báo (nút 
hình  tam giác màu đỏ) 
và bấm còi thu hút sự 
chú ý, đạp chân vào cửa 
ô tô tìm lối ra

Có một số kỹ năng 
thoát hiểm khi ở 
trong xe ô tô một 
mình: phải bật đèn 
cảnh báo (nút hình  
tam giác màu đỏ) 
và bấm còi thu hút 
sự chú ý, đạp chân 
vào cửa ô tô tìm lối 
ra

Trò chơi với hành vi 
đúng - sai khi tham gia 
giao thông

Lớp Sân 
chơi HĐC   

549 516 Thích chăm sóc cây, 
con vật

Bảo vệ, chăm sóc 
con vật và cây cối 

 Bảo vệ, chăm sóc con 
vật và cây cối Lớp Sân 

chơi HĐG HĐG HĐG

559 519 Có hành vi bảo vệ môi 
trường trong sinh hoạt 
hàng  ngày và biết nhắc 
nhở mọi người xung 
quanh cùng thực hiện

Hành vi giữ gìn, 
bảo vệ môi trường

Bảo vệ chăm sóc cây cối:
2 Nhổ cỏ, tưới cây ở khu 
vực nhà vòm
3 Tưới cây, tỉa lá úa cho 
cây ở khu vực ở các bồn 
cây ngoài sân trường.

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT

569  Có ý thức tiết kiệm 
điện, nước trong sinh 

 Bảo vệ môi trường:
1 Vệ sinh ghế đá khu vực Lớp Lớp 

học    



hoạt: Tắt điện, tắt quạt 
khi ra khỏi phòng, khóa 
vòi nước sau khi dùng, 
không để thừa thức ăn*

sau dãy hành chính
2 Lau các con vật ở vườn 
bách thú

Thực hành làm một số 
mán ăn đơn giản Lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-
AN

.1+4Trò chuyện với trẻ 
có ý thức tiết kiệm không 
để thừa thức ăn

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-

AN

572  
 
 

Trẻ có kĩ năng thực 
hành làm một số món 
ăn đơn giản*

Thực hành làm một 
số món ăn đơn giản

  1 Trò chuyện với trẻ  về 
ý thức tiết kiệm điện, 
nước trong sinh hoạt
1 Dạy bé kĩ năng rửa tay 
bằng xà phòng Lớp Sân 

chơi VS-AN   

584 523 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
587 527 Biết thể hiện thái độ tán 

thưởng, tự khám phá, 
bắt chước âm thanh, 
dáng điệu và sử dụng 
các từ gợi cảm nói lên 
tình cảm khi nghe âm 
thanh gợi cảm, các bài 
hát, bản nhạc và ngắm 
nhìn vẻ đẹp của các sự 
vật, hiện tượng trong 

Nghe âm thanh, các 
bài hát, bản nhạc 
gần gũi và ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi bật 
của các sự vật, hiện 
tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và 
tác phẩm nghệ 
thuật

Dạy bé kĩ năng rửa tay 
bằng xà phòng

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-

AN



thiên nhiên, cuộc sống 
và tác phẩm nghệ 
thuật*

605 528 Chăm chú lắng nghe, và 
hưởng ứng cảm xúc 
(hát theo, vỗ tay, nhún 
nhảy, lắc lư, thể hiện 
động tác minh họa) 
theo bài hát, bản nhạc; 
thích nghe đọc thơ, 
đồng dao, ca dao, tục 
ngữ; thích nghe kể câu 
chuyện phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện*

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

 Nghe bài hát, bản nhạc; 
thơ, đồng dao, ca dao, 
tục ngữ; kể chuyện phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
"bản thân"
2 Nụ cười thân thần(KH)
3 Năm ngón tay 
ngoan(KH)
4 Tiếng chú gà trống gọi
4 Cu tí lười (KH)
Nghe bài thơ, ca dao, 
đồng dao:
1 Mười ngón tay
2 Tay đẹp

 

Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

608 529 Thích thú, ngắm nhìn 
và biết sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên cảm 
xúc của mình trước vẻ 
đẹp nổi bật (về màu 
sắc, hình dáng, bố 
cục…) của tác phẩm 
tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

 Nghe bài hát, bản nhạc; 
thơ, đồng dao, ca dao, 
tục ngữ; kể chuyện phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
"thực vật"
1 Hoa trong vườn - Dân 
ca Thanh Hóa (KH)
2 Cây trúc xinh
2 Lý cây bông
3 Bầu và bí
4 Bé chú Tết

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC



4 Mùa xuân ơi
4 Xúc xắc xúc xẻ
'Nghe bài thơ, ca dao, 
đồng dao:
1 Đồng dao về các loại 
củ
2 Bầu ơi thương lấy bí 
cùng.
3 Lúa ngô là cô đậu 
nành.

631 534 Thích nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) của các 
bài hát, bản nhạc

Nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, 
tình cảm tha thiết) 
của các bài hát, bản 
nhạc

-  nghe và nhận ra sắc 
thái (vui, buồn, tình cảm 
tha thiết) của các bài hát, 
bản nhạc trong chủ đề 
gia đình
TC: Âm nhạc và cảm xúc                                                                                                                                                                                                                                                             
TC: âm nhạc và cảm xúc

Lớp Lớp 
học    

637 537 Biết hát đúng giai điệu, 
lời ca, hát diễn cảm phù 
hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, điệu 
bộ, cử chỉ…*

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện 
sắc thái, tình cảm 
của bài hát

Hát đúng giai điệu, lời ca 
và thể hiện sắc thái, tình 
cảm của bài hát
Tiết học: Dạy hát: Em đi 
chơi thuyền
 

Lớp Lớp 
học

HĐG+Đ
TT   

649 542 Có khả năng vận động 
nhịp nhàng phù hợp với 
sắc thái, nhịp điệu bài 
hát với dụng cụ âm 
nhạc

Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 
phù hợp với sắc 
thái, nhịp điệu bài 
hát với dụng cụ âm 
nhạc

Tiết học :Làm quen cái 
trống

Lớp Lớp 
học

HĐH+H
ĐG   



2 Tiết học: Vận động 
theo tiết tấu  chậm bài 
"Em có bài ca"
 Vận động theo tiết tấu 
chậm bài " Mời bạn ăn"

Lớp Lớp 
học  HĐH+H

ĐG  

3 Tiết học: Làm quen với 
nhạc cụ: “đàn ogan” Lớp Lớp 

học  HĐG  

660 546 Biết phối hợp và lựa 
chọn các nguyên vật 
liệu tạo hình, vật liệu 
thiên nhiên để tạo ra 
sản phẩm*

Lựa chọn, phối hợp 
các nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên, 
phế liệu để tạo ra 
các sản phẩm

2 Tiết học:2 Tiết học: 
Dạy kỹ năng vận động 
bài : “Tết ơi là tết”

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

1+2: Làm đồ chơi, quà 
lưu niệm
 Làm đồ chơi mừng sinh 
nhật Bác 

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

Vẽ để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài hòa, 
bố cục cân đối

Lớp Lớp 
học

HĐG+Đ
TT

HĐG+Đ
TT

HĐG+
ĐTT

676
 

549 Biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân 
đối*

Vẽ để tạo thành bức 
tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân 
đối

2 Vẽ cảm xúc của bé
3 Vẽ, in hình dấu vân tay 
và trang trí
4 Vẽ tranh các loại thực 
phẩm.
4 Vẽ tranh bạn trai, bạn 
gái

Tổ Lớp 
học HĐG   

687 552 Biết phối hợp các kĩ 
năng cắt, xé dán, in để 

Cắt, xé dán, in, nặn  
để tạo thành bức 

Tiết học: In tô màu bàn 
tay của bé Lớp Lớp 

học
HĐH+H

ĐG   



tạo thành bức tranh có 
màu sắc hài hoa, bố cục 
cân đối

tranh có màu sắc 
hài hoa, bố cục cân 
đối

1 Cắt dán trang phục bạn 
trai, bạn gái
2 Cắt dán khuôn mặt cảm 
xúc
3 Cắt dán hình bàn chân 
và trang trí
Tiết học:  Đính dán trang 
trí chiếc khăn vuông

Lớp

HĐG HĐG HĐG

691 579 Biết chế tạo một số đồ 
dùng tái chế từ nguyên 
liệu phế thải để bảo vệ 
môi trường 

Biết chế tạo một số 
đồ dùng tái chế từ 
nguyên liệu phế 
thải để bảo vệ môi 
trường 

Tiết hoc: Thiết kế tấm 
chắn giọt

  

  HĐH+
HĐG

 CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ      

 Trong đó: - Lĩnh vực thể chất   39 31 33

                   - Lĩnh vực nhận thức   25 25 24

                   - Lĩnh vực ngôn ngữ   17 13 13

                                        - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội   18 16 17

                   - Lĩnh vực thẩm mỹ   15 12 10

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   102 95 76

 Trong đó: - Đón trả trẻ 8 9 5



                            Thể dục sáng 1 1 1
                              Hoạt động góc 45 37 41

                                      Hoạt động ngoài trời 5 5 5
                              Vệ sinh - ăn ngủ 17 15 14
                               Hoạt động chiều 21 23 5

                                   Thăm quan dã ngoại
0 0 0

               Lễ hội 0 0 0

                     Hoạt động học 5 5 5

                      Chia ra:   + Giờ thể chất 0 1 1

                                      + Giờ nhận thức 1 2 1

                                     + Giờ ngôn ngữ
1 1 1

                                          + Giờ TC-KNXH 1 0 1

                                     + Giờ thẩm mỹ 2 1 1

TM
N

                                      + Hoạt động kép 10 8 8

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 



thực hiện chỉnh (nếu có)
 Tôi là ai 1 Từ 07/10- 11/10/2024 Bùi Thanh Hương

 Đôi mắt 1 Từ 14/10- 18/10/2024 Lê Thị Nga
 Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 1 Từ 21/10- 25/10/2024 Bùi Thanh Hương

III. CHUẨN BỊ:

Tôi là ai Đôi mắt Bé cần gì để lớn lên và khỏe 
mạnh

Giáo viên

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ  
chủ đề, nội dung, mục tiêu cần 
đạt để chuẩn bị kiến thức cung 
cấp cho trẻ phù hợp với  nhận 
thức của trẻ
- Thiết kế kế hoạch giáo dục, môi 
trường, xây dựng môi trường các 
góc theo chủ đề “ Bản thân”, 
nguyên học liệu cho các góc chơi
- Bảng tuyên truyền chủ đề mới 
cho phụ huynh.
- Trang trí nơi treo ảnh bạn trai, 
bạn gái, sở thích của trẻ
- Tạo các mảng hoạt động  mở để 
sắp xếp góc chơi hợp lý.

- Tranh ảnh, đồ dùng bảo vệ đôi 
mắt của trẻ, các bộ phận trên cơ 
thể trẻ. Vỏ hộp làm đồ dùng đôi 
mắt, lô tô tranh ảnh các loại kính 
mắt bạn trai, bạn gái  tại góc chơi

- Tranh ảnh, lô tô các loại thực 
phảm, các chất dinh dưỡng, đồ 
dùng đồ chơi của chủ đề...

Nhà trường Duyệt kế hoạch, hướng dẫn giáo 
viên tạo môi trường cho trẻ hoạt 
động

Bổ sung nguyên học liêu để giáo 
viên tạo môi trường theo chủ đề

Bổ sung thêm đồ chơi các góc



Tôi là ai Đôi mắt Bé cần gì để lớn lên và khỏe 
mạnh

Phụ huynh - Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ 
khi đến lớp.
- Giúp con tìm hiểu về chủ đề

- Ủng hộ các nguyên liệu: Giấy 1 
mặt, vỏ hộp, bìa, lịch cũ

- Trò chuyện với con về các chất 
dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể 
trẻ, về sức khỏe của trẻ.

Trẻ - Sưu tầm tranh ảnh, sách báo về 
bản thân, chân dung bạn trai, bạn 
gái lớp mình,  trang phục sở 
thích.

Tranh ảnh đồ dùng của chủ đề Tranh ảnh, các nguyên học liệu

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện với trẻ lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức 
khỏe con người.
- Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp
- Trò chuyện, nghe những bài hát về chủ đề: Em có bài ca, cái mũi, mời bạn ăn.
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu phức, câu mở rộng.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
- An toàn cho bé 
- Cho trẻ chơi tự chọn. 
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi trong ngày.

2 Thể dục sáng

1. khởi động:
- Trẻ đi thành vòng tròn đi với các kiểu đi: (Kiễng chân, gót chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm)
2. Trọng động
* BTPTC:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Bụng- lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
- Chân:   Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
- Bật: Bật liên tục
- Tập 2 lần 8 nhịp kết hợp bài hát: “Em có bài ca, mời bạn ăn”.
* Trò chơi vận động: Các trò chơi vận động: “Tay đẹp tay xinh, nháy mắt, kết bạn, hái hoa, gieo 
hạt.…” thay đổi trò chơi hàng ngày. 
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng.



Tôi là 
ai

Ngày 07/10
LVPTCĐ
Thẩm mỹ

In và tô màu bàn 
tay của bé

(ĐT)

Ngày 08/10
LVPTCĐ
Nhận thức

Bé giới thiệu về 
mình

Ngày 09/10
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Trò chơi chữ cái 
a,ă,â

Ngày 10/10
LVPTCĐ

Thẩm mỹ
NDC: Làm quen 

với cái trống

Ngày 11/10
LVPTCĐ

Ngôn ngữ
Truyện: Chú 

mèo đánh răng

Đôi mắt Ngày 14/10
LVPTCĐ:
Thẩm mĩ

-  Dạy KNVĐ: 
“Em có bài ca”

- NH: Đôi mắt bé 
thơ

- TCÂN: Tai ai 
tinh

Ngày 15/10
LVPTCĐ:
Nhận thức

Những hành động 
gây nguy hiểm cho 

mắt

Ngày 16/10
LVPTCĐ:
Ngôn ngữ

Làm quen chữ cái 
e,ê

Ngày 17/10
LVPTCĐ:
Thể chất

VĐCB:  Chạy 
18m trong 5-7 

giây ”

Ngày 18/10
LVPTCĐ:
Nhận thức

Xác định phía 
phải -phía trái 
của bản thân.

3 HĐH

Bé cần 
gì để 
lớn lên 
khỏe 
mạnh

Ngày 21/10
LVPTCĐ-
Ngôn ngữ

Trò chơi với  chữ 
cái e,ê

Ngày 22/10
LVPTCĐ

Tình cảm kỹ năng 
xã hội

Bé cần gì để lớn 
lên khỏe mạnh

Ngày 23/10
LVPTCĐ
Nhận thức

- Đếm đến 7, 
nhận biết nhóm 
đối tượng có số 
lượng là 7, nhận 

biết số 7

Ngày 24/10
LVPTCĐ
Thể chất

Giữ sạch hàm 
răng xinh.

Ngày 25/10
LVPTCĐ
Thẩm mĩ

Bé  thiết kế 
tấm chắn giọt 

bắn.
( ĐT)



Tôi là 
ai

Ngày 07/10
- Quan sát: Bạn 
trai trong lớp.
- TCVĐ: Tìm 
bạn thân.
- Chơi tự chọn.

Ngày 08/10
- Nhận biết, Làm 
quen, thực hiện theo 
chỉ dẫn của một số kí 
hiệu thông thường ở  
trường lớp, nơi công 
cộng( Kí hiệu nhà vệ 
sinh)
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do

Ngày 09/10
- Lao động chăm 
sóc vườn trường
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

Ngày 10/10
- Trẻ làm thí 
nghiệm sự đổi 
màu của nước
- TCVĐ: “Tìm 
bạn thân”.
- Chơi tự do.

Ngày 11/10
- Quan sát: Bạn 
gái trong lớp
-TCVĐ: Tạo 
dáng.

- Chơi tự do

Đôi mắt

Ngày 14/10
- Nhận biết, Làm 
quen, thực hiện 
theo chỉ dẫn của 
một số kí hiệu 
thông thường ở  
trường lớp, nơi 
công cộng” ( 
Biển cấm hút 
thuốc)
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do

Ngày 15/10
- Quan sát:   Quan 
sát: Đôi mắt của 
bạn.
- TCVĐ:  Si mo 
khoai
- Chơi tự do

Ngày 16/10
- Bé làm thí 
nghiệm: Sự 
chuyển động của 
nước
- TCVĐ: Ai 
nhanh nhất
- Chơi tự do

Ngày 17/10
- Thí nghiệm vật 
nổi vật chìm
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do

Ngày 18/10
- Quan sát: Các 
giác quan trên 
cơ thể bạn.
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột.
- Chơi tự do.

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Bé cần 
gì để 

lớn lên 
khỏe 
mạnh

Ngày 21/10
- Quan sát: Các 
nhóm thực phẩm.
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột.
- Chơi tự do.

Ngày 22/10
- Quan sát:   Sự 
nảy mầm của cây 
rau cải
- TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do

Ngày 23/10
- Thực hành: Sử 
dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép, 
lịch sự  "Cảm 
ơn", "Xin lỗi"; 
"Xin phép"; 

Ngày 24/10
- Quan sát: Sự 
bốc hơi của nước
- TCvận động: 
Kéo co
- Chơi tự do

Ngày 25/10
- Quan sát: Sự 
kì diệu từ dầu 
ăn
- TCVĐ: Cướp 
cờ
- Chơi tự do



"Thưa"; "Dạ"; 
"Vâng"… phù 
hợp với tình 
huống trong giao 
tiếp.
- TCVĐ: Kéo cưa 
lừa xẻ
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Dạy trẻ chào, mời trong khi ăn, ăn đa dạng các loại thức ăn, biết tên thức ăn
- Trong khi ăn không nói chuyện, ăn sạch sẽ, ăn hết suất và ăn xong biết cất bát thìa và ghế của 
mình
- Trẻ ngủ đúng giờ, sâu giấc
- Không nói chuyện, làm việc riêng ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn
- Tập luyện các kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Nghe nhạc bài hát: Ru em.

6
Hoạt 
động 
chiều

Tôi là 
ai

Ngày 07/10
- TC thực hành:  

nói Địa chỉ, số 
điện thoại của 
nhà mình, của 
bố mẹ các bạn 
trong lớp   và 
các số điện 
thoại trợ giúp: 
111,113,114,11
5

Ngày 08/10
- Làm quen bài thơ: 
“Tay xinh” 

Ngày 09/10
- Dạy trẻ một số 
hành vi ứng xử 

lễ giáo

Ngày 10/10
- Làm 1 số 
Album về chân 
dung của mình.

Ngày 11/10
- Làm quen với 
trò chơi: Thông 
tin quan trọng 
của bản thân và 
các bạn trong 
lớp



Đôi mắt

Ngày 14/10
- Dạy trò chơi 
mới: Nháy mắt 
phải, mở mắt trái

Ngày 15/10
- Trò chuyện về Vị 
trí và trách nhiệm 
của bản thân trong 
trường và  lớp học

      Ngày16/10
- Làm quen bài 
đồng dao: “Nu na 
nu nống”.

Ngày 17/10
- Làm 1 số 
Albun về  chủ đề

Ngày 18/10
- Dọn vệ sinh 
giá góc chơi.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

Bé cần 
gì để 

lớn lên 
khỏe 
mạnh

     Ngày 21/10
Làm quen với vè 
dinh dưỡng: Bé 
ơi

     Ngày 22/10
- Dạy trò chơi mới 
“Xỉa cá mè”

     Ngày 23/10
- Thực hành: Che 
miệng khi hắt 
hơi, ho
- Ôn chữ cái đã 
học

     Ngày 24/10
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 

nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3

1 Góc 
phân 
vai

Nấu ăn - Biết phân công công 
việc cho từng thành viên 
trong nhóm chơi.
- Trẻ biết kỹ năng chế 
biến một số món ăn.
- Bày, trang trí bàn ăn 
đẹp mắt, giới thiệu 1 số 
món ăn.
- Biết thực hiện công việc 
được giao, biết tôn trọng 
và hợp tác, chấp nhận 
trong khi chơi. 
- Bé có thao tác tập làm 
các loại nước sinh tố

- Trẻ về nhóm chơi.

- Phân công công việc cho 
từng thành viên trong 
nhóm.
- Lau dọn, sắp xếp đồ 
dùng dụng cụ gọn gàng.
- Thực hiện thao tác nấu 
một số món ăn.
- Bày bàn ăn, sắp đặt giới 
thiệu món ăn trong gia 
đình
- Bé làm món nem rán

- Pha nước chanh

- Làm món sinh tố hoa quả

+ Góc chơi, thẻ đăng 
ký.
- Quy trình làm 1 số 
món ăn - An bum về 
thao tác chế biến.
- Thực đơn...

- Bếp, bát, đĩa, thìa, 
tiền..

- Đồ dùng để trẻ làm 
món nem rán
- Đồ dùng để trẻ pha 
nước chanh
- Một số loại quả ( đu 
đủ, xoài, bơ, sữa 
chua, sữa ông thọ). 
Đồ dùng để trẻ làm 
món sinh tố
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Bán 

hàng

- Trẻ biết giao tiếp giữa 
người bán với người mua 
mạnh dạn, tự tin ( Nhận 
tiền, trả tiền)
- Biết giới thiệu với 
khách hàng một vài mặt 
hàng mới : Trang phục, 
kính thời trang, hoa quả, 
các loại thực phẩm tốt 
cho sức khỏe.
- Biết lau dọn, sắp xếp đồ 
dùng gọn gàng, ngăn nắp

- Trẻ biết giao tiếp giữa 
người bán với người mua 
mạnh dạn, tự tin ( Nhận 
tiền, trả tiền)
- Trao đổi ý định mua, 
mặc cả, trả tiền, cầm hàng 
và cảm ơn.
- Biết giới thiệu với khách 
hàng một vài mặt hàng 
mới
 - Biết lau dọn, sắp xếp đồ 
dùng gọn gàng, ngăn nắp
- Cửa hàng dinh dưỡng

+ Góc chơi, thẻ đăng 
ký, tiến
- Một số đồ dùng  cá 
nhân của trẻ,  trang 
phục của trẻ.
- Các loại kính mắt, 
các kiểu mắt, đồ dùng 
bảo vệ mắt

- Các nhóm thực 
phẩm có lợi cho sức 
khỏe, 
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2 Xây 
dựng

- Trẻ biết cách chơi theo 
chủ đề, biết giao lưu với 
các nhóm chơi khác.
- Trẻ biết phân vai chơi 
và phân công việc cho 
nhau.
- Biết dùng các loại cây 
xanh, cây hoa, các đồ 
chơi xích đu…để xếp 
thành công trình hợp lý 
và theo sáng tạo của 
mình
- Biết liên kết các nhóm 
chơi khác bổ sung cho 
công trình hoàn chỉnh.
- Trẻ có thói quen thu 

- Xây khu vui chơi của bé.
- Xây dựng, lắp ghép nhà 
bónǵ.
- Xây nhà tặng bạn
- Trẻ về nhóm, phân công 
công việc cho từng thành 
viên cùng nhau chơi.
- Sử dụng các nguyên vật 
liệu, đồ chơi, đồ phụ trợ để 
lắp ráp thành công trình 
theo mẫu hoặc gợi ý của 
trẻ.
- Biết giới thiệu công trình 
của mình.
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi 
sau khi chơi xong gọn 

- Quy trình các bước 
làm.
- Cây ăn quả, rau bắp 
cải, cây hoa, xích đu, 
ghế đá…

- Các kiểu nhà, kiểu 
cửa, hình ảnh các bé 
đang vui chơi.
- Cổng làm bằng vỏ 
hộp sữa, gạch xây 
dựng, thảm gắn, sỏi.
- Mẫu gợi ý xây dựng 
của cô.
- Bộ đồ chơi lắp ghép
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dọn đồ dùng đồ chơi gọn 
gàng sau khi chơi xong

gàng.

3 Góc
Học 
tập

LQVT
-  Trẻ nhận ra quy tắc sắp 
xếp và sắp xếp theo mẫu
- Trẻ biết tìm đúng đồ 
dùng xếp tương ứng vơi 
số 6,7
-Trẻ biết dùng dây luồn 
đúng lỗ tạo thành chữ số
- Trẻ biết sắp xếp và tạo 
thành 1 bức tranh hoàn 
chỉnh theo số thứ tự
- Trẻ biết dùng kẹp nhựa 
kẹp đúng số tương ứng 
với hình ảnh
- Trẻ biết vẽ thêm những 
đồ dùng , biểu tượng cho 
đủ số lượng tương ứng
- Trẻ biết nhận biết và 
phân biệt các nhóm trang 
phục, kính mắt,   thực 
phẩm khác nhau theo vị 
trí sắp đặt, theo công 
dụng

- Sắp xếp theo quy tắc
- Xếp tương ứng số lượng
- Luồn số
- Kẹp đúng số lượng
- Ghép tranh thẻ số
- Vẽ thêm cho đủ
- Phân nhóm các loại trang 
phục của bé
- Bé chia cho đúng

- Bảng dạ, bút, vớ
- Bảng dạ, đồ dùng 
đồ chơi của chủ đề,
- Bảng lỗ, dây
- Bảng dạ, , thẻ số
- Tranh ảnh lô tô các 
loại trang phục, kính 
mắt
- Tranh ảnh lô tô các 
loại thực phẩm 
- Kẹp nhựa, tranh thẻ 
số
- Mảnh ghép rời
- Lịch, bút dạ
- Bảng dạ, dây nối
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LQCC - Trẻ biết dùng kẹp nhựa 
kẹp chữ cái còn thiếu
- Trẻ biết tìm từ giống 
với từ dưới tranh ghép lại
- Trẻ biết tập ghép chữ 

- Kẹp chữ còn thiếu
- Ghép tranh thẻ chữ
- Ghép chữ
- Ghép từ
- Luồn chữ

- Kẹp nhựa, tranh
-  Mảnh ghép rời
- bảng dạ, chấm tròn
- bảng dạ, thẻ chữ cái
- bảng, dây.
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bằng các chấm tròn
- Trẻ biết dùng thẻ chứ 
cái ghép chữ  theo mẫu
- Trẻ biết luồn dây qua 
những lỗ nhỏ tạo thành 
chữ cái
- Trẻ tìm và gạch chân 
chữ cái trong bài thơ, 
truyện
- Trẻ biết dùng bút tô nét 
chấm mờ

- Gạch chân chữ cái 

- Gạch chân chữ cái

- Bộ tập tô nét

- Bài thơ in chữ to 
“Tình bạn” Truyện: 
“Đôi mắt nói điều gì 
”để trẻ gạch chân chữ 
e,ê trong bài thơ, 
đoạn truyện 
- Bài thơ in chữ to: 
Bé ơi 
- Bút dạ, thẻ nét chấm 
mờ
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4 Góc
Sách 

truyện

- Trẻ biết hướng đọc, 
viết: Từ trái sang phải, từ 
dòng trên xuống dòng 
dưới.

- Trẻ biết “đọc” và kể 
chuyện theo tranh đã biết, 
- Trẻ thể hiện sự thích 
thú với sách, biết giữ gìn 
và bảo vệ sách.
- Trẻ biết cắt theo mẫu vẽ 
trang trí, cắt dán tạo 
thành quyển truyện

- Bé kể chuyện sáng tạo 

- Xem truyện, thơ

- Kể chuyện theo tranh, 
sáng tạo

- Làm sách truyện

kể chuyện sáng tạo theo 

- Các quyển thơ, 
truyện có nội dung 
nói về bản thân trẻ, 
tình bạn, về cách bảo 
vệ mắt, về các nhóm 
thực phẩm
- Tranh truyện và 
sách sưu tập nói về 
bản thân trẻ, đôi mắt, 
các nhóm thực phẩm

- Một số hình ảnh nói 
về bản thân trẻ, đôi 
mắt, về các loại thực 
phẩm
- Rối dẹt, rối  tay, rối 
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theo hình ảnh rối hình ảnh rối que.

  
 5 Góc

Nghệ 
thuật

- Trẻ có kĩ năng cắt theo 
đường các hình vẽ và dán 
các hình ảnh tạo thành bộ 
sưu tập, album.
- Trẻ biết lựa chọn các 
nguyên vật liệu để tô ,vẽ, 
cắt…
- Trẻ thực hiện vẽ tranh 
về chủ đề.
- Phát triển trí tưởng 
tượng sáng tạo của trẻ 
qua các nguyên vật liệu 
khác nhau

- Chơi với màu nước: Tô 
mầu nước, in bằng bàn 
tay, in màu từ vân tay.
- Làm ddđc sáng tạo: các 
loại đồ dùng trong trường, 
lớp 
- Gấp áo,mũ, quần áo, dép, 
giầy của mình, các bạn

- Làm các loại kính tặng 
cô giáo, bạn
- Làm các loại thực phẩm 
bé thích

- Một số đồ dùng, 
dụng cụ: Thùng các 
tông, băng gai, chai 
lọ, lõi giấy vệ sinh
-  Các nguyên liệu tạp 
chí, họa báo các tranh 
ảnh quyển lịch treo 
tường các vỏ hộp 
giấy, hồ dán, băng 
dính 2 mặt, đất nặn, 
bút dạ, sáp màu, hộp 
màu nước, bút lông, 
tăm bông, cục bông, 
kéo con...
- Mẫu gợi ý của cô về 
màu nước, xé dán. 
trang trí
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6 Góc 
khám 
phá

- Khám phá: Cơ thể bé
- Lập bảng về các trang 
phục, sở thích của mình, 
của bạn  lập bảng phân 
loại trang phục bạn trai, 
bạn gái, Phân loại kính 
mắt, màu mắt
- Nhận biết phân loại các 
nhóm thực phẩm 
- Trẻ tích cực, hứng thú  

- Trẻ biết về các bộ phận 
của cơ thể
- Trẻ biết phân loại các 
trang phục, sở thích của 
mình, của bạn
- Biết lựa chọn hình ảnh 
phù hợp theo chủ đề.
- Trẻ biết phân loại theo 
yêu cầu đưa ra
- Trẻ phân loại trang phục 

- Thẻ số, tranh lô tô 
về trang phục bạn trai 
bạn gái, sở thích của 
mình
- Hình ảnh các loại 
kính, các loại thực 
phẩm
- Hình ảnh một số 
nhóm thực phẩm
-Tranh rỗng và tô 
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tham gia các hoạt động, 
biết hợp tác, chia sẻ cùng 
bạn bè trong lớp
- Phối kết hợp cùng bạn 
tham gia vào các hoạt 
động

bạn trai, gái.
- Các kiểu kính mắt
 - Một số ích lợi của các 
nhóm thực phẩm
 - Phân loại các nhóm thực 
phẩm,   

màu x

x

7 Góc 
vận 

động

- Phát triển ở trẻ sự khéo 
léo của đôi bàn tay khi 
thực hiện các trò chơi: 
xâu, luồn, xoay...
- Trẻ thực hiện tốt một số 
trò chơi dân gian

- Trẻ xâu luồn dây, đan tết

- Chơi các trò chơi dân 
gian

- Đồ chơi: Đan tết, 
luồn dây ruy băng

- Bảng chơi, sỏi, thẻ 
số: chơi, cua cắp
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8 Góc 
thiên 
nhiên

- Chăm sóc cây xanh.
- Chơi với nước, chơi với 
cát

- Rèn sự kiên trì cho trẻ
- Giúp bé gần gũi với thiên 
nhiên
- Trẻ tham gia  tìm hiểu về 
cây xanh,  nói tên cây mà 
trẻ biết
- Cùng nhau chăm sóc cây, 
nhặt lá cây
- Chơi các trò chơi với cát 
và nước

- Bộ đồ dùng chăm 
sóc cây
- Nước tưới cùng một 
số bình phun

- Rổ đựng lá rụng

- Đồ dùng chơi với 
cát và nước
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